
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

I Huyện Bắc Hà 6 8 10 4

1 Ly Thị Cá 2006 HMông Sỉn Giáo Ngài - Hoàng Thu Phố x

2 Sùng Thị Sinh 2007 HMông Hoàng Hạ - Hoang Thu Phố x

3 Sùng Seo Phồng 2007 HMông Sỉn Giáo Ngài - Hoàng Thu Phố x

4 Giàng Thị Dúa 2009 HMông Tả Thồ 1 - Hòang Thu Phố x

5 Vàng Seo Phương 2001 HMông Lử Chồ - Lùng Phình x

6 Vàng Thị Thu Hà 2006 HMông Lử Chồ - Lùng Phình x

7 Hàng Seo Sáng 2005 HMông Pả Chư Tỷ - Lùng Phình x

8 Giàng Thị Nhung 2005 HMông Lử Chồ - Lùng Phình x

9 Ma Thị Dung 2006 HMông Pờ Chồ - Lùng Phình x

10 Sùng Thị Minh Ngọc 2005 HMông Dì Thào Ván - Lùng Phình x

11 Hàng Seo Nhà 2006 HMông Bản Già - Tả Củ Tỷ x

12 Sùng Seo Dìn 2004 HMông Kha Phàng - Tả Củ Tỷ x

13 Giàng Seo Hầu 2004
HMông Sẻ Chải - Lùng Cải x

14 Giàng Thị Dín 2008
HMông Sín Chải Cờ Cải - Lùng Cải x

II Huyện Mường Khương 10 31 41

DANH SÁCH
Người dân tộc thiểu số tảo hôn quý I năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-BDT ngày        /3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai)

Phụ biểu số 01

STT Xã, họ tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Địa chỉ nơi cư trú  (thôn, xã, huyện) Học sinh

Tảo hôn khi
một người

chưa đủ tuổi
kết hôn

Tảo hôn khi cả
hai cùng chưa

đủ tuổi kết
hôn



1 Lù Seo Dín 2003 Mông Sừ Ma Tủng - Tả Ngải Chồ X

2 Chấu Seo Chinh 2003 Mông Sín Chải B - Tả Ngải Chồ X

3 Lầu A Khoa 2004 Mông Sín Chải B - Tả Ngải Chồ X

4 Giàng Seo Chênh 2008 Mông Lùng Sán Chồ - xã Dìn Chin X

5 Vàng Seo Hoảng 2006 Mông Lùng Sán Chồ - xã Dìn Chin X

6 Giàng Sà 2004 Mông Lồ Suối Tủng - xã Cao Sơn X

7 Hảng Thị Giả 2005 Mông Sảng Lùng Chéng - xã Cao Sơn X

8 Giàng Xuân Vân 2007 Mông Cốc Phúng - xã Lùng Vai X X

9 Vàng Hòa Bình 2004 Mông Cốc Phúng - xã Lùng Vai X

10 Tráng Xuấn Lao 2007 Mông Đồi Gianh - xã Bản Lầu X

11 Hoàng Thị Liên 2008 Mông Na Lốc 4 - xã Bản Lầu X

12 Sùng Seo Tùng 2007 Mông Đồi Gianh - xã Bản Lầu X X

13 Hoàng Thị Súng 2007 Mông Đồi Gianh - xã Bản Lầu X X

14 Vàng Thị Hiếu 2007 Mông Na Lốc 2 - xã Bản Lầu X X

15 Lồ Thi Yến Chi 2007 Mông Dê Chú Thàng - TT Mường Khương X

16 Lồ Thị Chủ 2008 Mông Dê Chú Thàng - TT Mường Khương X X

17 Vàng Seo Cá 2005 Mông Lầy Lùng - xã Nấm Lư X

18 Ma Thị Sông 2007 Mông Cốc Mạc - xã Nấm Lư X X

19 Lù Thị Say 2006 Mông Cán Cấu - xã Tả Thàng X X

20 Vàng Dua 2007 Mông Páo Máo Phìn B - xã Tả Thàng X X

21 Giàng Thị Sinh 2007 Mông Cán  Cấu II - xã Tả Thàng X X

22 Thào Mua 2007 Mông Páo Máo Phìn B - xã Tả Thàng X X

23 Thào Chớ 2009 Mông Páo Máo Phìn  - xã Tả Thàng X X

24 Ma Seo Hoảng 2007 Mông Tả Thền A - xã Thanh Bình X



25 Lồ Seo Dơ 2003 Mông Sín Hồ - xã Thanh Bình X

26 Vàng Thị Hương 2006 Mông Sấn Pản - xã Nậm Chảy X

27 Ly Thị Chấn 2006 Mông Thôn Lao Chải - xã Nậm Chảy X

28 Giàng Thị Nhung 2009 Mông Ma Ngán - xã Lùng Khấu Nhin X

29 Tráng Thị Cô 2007 Mông Tả Lùng Thắng - xã Pha Long X X

30 Tráng Thị Tẩn 2007 Mông Tả Lùng Thắng - xã Pha Long X X

31 Giàng Seo Phấn 2007 Mông Tả Lùng Thắng - xã Pha Long X X

32 Ma Thị Thu 2007 Mông Pha Long 1 - xã Pha Long X X

33 Thào Thị Phương 2007 Mông Pao Pao Chải - xã Pha Long X X

34 Tráng Seo Sảng 17/02/2006 Mông Thôn Tả Lùng Thắng - xã Pha Long X

35 Lồ Minh Long 07/12/2003 Mông Pha Long 1 - xã Pha Long X

36 Ma Văn Uỳnh 26/3/2004 Mông Pha Long 2 - xã Pha Long X

37 Vàng Hà Phương 10/11/2004 Mông Pha Long 2 - xã Pha Long X

38 Vừ Thị Yến 2008 Mông Vả Thàng - xa Tung Chung Phố X

39 Giàng Thị Pằng 01/12/2007 Mông Thôn Sà San - xã La Pan Tẩn X

40 Hoàng Thị Dóa 23/08/2007 Mông Thôn Bãi Bằng - xã La Pan Tẩn X

41 Sùng Thị Thu 26/07/2007 Mông Thôn Sà San - xã La Pan Tẩn X

III Huyện Si Ma Cai 7 8 15

1 Thào Thị Di 2008 Mông Lênh Sui Thàng - xã Lùng Thẩn X

2 Ma Thị Thu Chư 18/08/2006 Mông xã Quan Hồ Thẩn X

3 Cư Thị Ngọc Liên 04/01/2009 Mông Sản Chải - xã Nàn Sán X

4 Hoàng Thị Sâu 17/12/2006 Mông Sản Chải - xã Nàn Sán X

5 Thào Seo Sử 30/06/2007 Mông Seo Khái Hóa - xã Sán Chải X

6 Hoàng Thị Súng 06/04/2005 Mông Sín Hồ Sán - xã Sán Chải X



7 Ly Seo Hòa 06/12/2004 Mông Sín Hồ Sán - xã Sán Chải X

8 Hoàng Seo Páo 01/06/2003 Mông Sín Hồ Sán - xã Sán Chải X

9 Sèn Thị Phê 05/09/2007 Nùng Thôn Sin Chải - xã Bản Mế X

10 Vàng Thị Vân 2007 Mông Thôn Cốc Rế - xã Bản Mế X

11 Sùng Seo Sớ 10/09/2004 Mông Thôn Sán Chá - xã Thào Chư Phìn X

12 Sùng Thị Chủ 01/12/2005 Mông Thôn Sán Chá - xã Thào Chư Phìn X

13 Vàng Quán Hào 23/11/2004 Mông Thôn Thào Chư Phìn - xã Thào Chư Phìn X

14 Giàng Seo An 14/06/2002 Mông Sản Sín Pao - xã Sín Chéng X

15 Hảng Seo Áo 01/07/2006 Mông Thôn Nàn Sín - xã Nàn Sín X

IV Thị xã Sa Pa 6 7 9 4

1 Lý A Sơn 2004 Mông thôn Lếch Mông, Thanh Bình x

2 Giàng Thị Sư 07/02/2006 Mông thôn Lếch Mông, Thanh Bình x

3 Lý A Dua 2006 Mông Tổ 2, phường Cầu Mây x

4 Hạng A Chư 2004 Mông Tổ 2, phường Cầu Mây x

5 Phàn Nẩy Vần 2010 Dao Sín Chải A, xã Mường Bo x

6 Hạng A Tha 2005 Mông Tả Van Mông, Tả Van x

7 Chang Thị Dung 2009 Mông Tả Van Dáy I, Tả Van x

8 Giàng Thị Áy 2008 Mông Séo Mý Tỷ, Tả Van x

9 Giàng Thị Pàng 2008 Mông Dền Thàng, Tả Van x

10 Giàng A Hải 2005 Mông Séo Mý Tỷ, Tả Van x

11 Lý A Hồng 2005 Mông Can Hồ Mông, Ngũ Chỉ Sơn x

12 Vừ Thị Diệp 2005 Mông Suối Thầu I, Ngũ Chỉ Sơn x

13 Thào Thị Dủ 2008 Mông Ý Lình Hồ 2, Hoàng Liên x

Tổng 83 29 54 75 8
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(Trong đó có 16 học sinh tảo hôn)

1 cặp

1 cặp

DANH SÁCH
Người dân tộc thiểu số tảo hôn quý I năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-BDT ngày        /3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai)

Phụ biểu số 01

Ghi chú







4 cặp

1 cặp

1 cặp



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Huyện Bảo Yên

1 Ma Thị Tân 16/10/2006 Tày Tổng Kim - xã Vĩnh Yên x

2 Đặng Thị Ninh 01/04/2004 Dao Bản 2 - xã Điện Quan x

3 Giàng Thị Tùng 21/08/2004 Mông 6 Mai Đao - xã Thượng Hà x

4 Cư Thị Dung 01/03/2006 Mông 9 Vải Siêu - xã Thượng Hà x

II Huyện Mường Khương

1 Lý Thị Chia 01/1/2005 Mông Na lốc, Bản Lầu x

2 Ma Seo Thu 01/1/2006 Mông Lùng Sán Chồ, Dìn Chin x

3 Ma Thị Chu 19/2/2005 Mông La Pan Tẩn, La Pan Tẩn, x

4 Sùng Mú 27/02/2005 Mông Mường Lum, La Pan Tẩn x

5 Cư Thị Dở 01/2/2005 Mông TDP Tùng Lâu, TT Mường Khương x

6 Lù Thị Say 01/1/2006 Phù Lá Pạc Ngam, Nấm Lư x

7 Lý Thị Pà 20/8/2005 Phù Lá Sín Pao Chải, Tả Gia Khâu x

8 Thào Dí 01/1/2005 Mông Cán Cấu 1, Tả Thàng x

9 Giàng Thị Chá 01/02/2005 Mông Cán Cấu 2, Tả Thàng x

III Huyện Si Ma Cai

1 Giàng Thị Chu 7/4/2004 Mông Lùng Sán - xã Lùng Thẩn x

DANH SÁCH
Phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con quý I năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-BDT ngày        /3/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai)

Phụ biểu số 02

Dưới 13
tuổi

13 tuổi 14 tuổi 15 tuổi 16 tuổi 17 tuổi
STT Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Dân tộc Địa chỉ nơi cư trú ( thôn, xã, huyện)
Số lần sinh con khi dưới 18 tuổi



2 Vàng Thị Khấy 20/08/2004 Mông Sín Chải - xã Quan Hồ Thẩn x

3 Ma Thị Chấu 01/01/2005 Mông Seo Khai Hóa - xã Sán Chải x

4 ThàoThị Say 14/7/2004 Mông Hòa Bình - xã Sán Chải x

5 Sùng Thị Só 07/05/2005 Mông Sín Chải - xã Bản Mế x

6 Ly Thị Máy 17/09/2004 Mông Mào Sao Chải - xã Sín Chéng x

7 Lừu T Thanh Phương 20/12/2004 Mông Mào Sao Phìn - xã Sín Chéng x

8 Hảng Thị Thanh 19/01/2005 Mông Cẩu Pỉ Chải - xã Thào Chư Phìn x

9 Giàng Thị Hồng Mai 27/06/2005 Mông Hồ Sáo Chải - xã Thào Chư Phìn x

10 Hàng Thị Dủ 18/09/2004 Mông Cẩu Pỉ Chải - xã Thào Chư Phìn x

IV Thành phố Lào Cai

1 Chảo Mùi Chòi 12/04/2005 Dao Thôn Ý Sì Sung - xã Tả Phời x

14 10Tổng: 24
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DANH SÁCH
Phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con quý I năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-BDT ngày        /3/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai)

Phụ biểu số 02

Ghi chú





Biểu số 03

Nam Nữ

I Huyện Bát Xát 13 27 5

1 Lý A Chớ 2003 Hmông Thôn Tả Pa Cheo - xã Pa Cheo x x

2 Má A Mình 2004 Hmông Thôn Tả Lèng- xã Pa Cheo x

3 Vàng Thị Dở 2005 Hmông Thôn Tả Lèng- xã Pa Cheo x

4 Má Thị Tráng 2008 Hmông Thôn Kin Sáng Hồ- xã Pa Cheo x

5 Thào Thị Ký 2006 Hmông Thôn Tả Lèng- xã Pa Cheo x x

6 Lý Thị Máy 2006 Hmông Thôn Tả Lèng- xã Pa Cheo x

7 Lý Thị Chú 2007 Hmông Thôn Tả Pa Cheo- xã Pa Cheo x x

8 Lý Thị Hằng 2005 Hmông Thôn Tả Pa Cheo- xã Pa Cheo x x

9 Vừ Thị Súng 2006 Hmông Thôn Nhìu Cồ San - xã Sàng Ma Sáo x x

10 Thào Thị De 2005 Hmông Thôn Nậm Pẻn II - xã Sàng Ma Sáo x

11 Lý Thị Mỷ 2007 Hmông Thôn Làng Mới - xã Sàng Ma Sáo x

12 Giàng Thị Ké 2004 Hmông Thôn Nhìu Cồ San - xã Sàng Ma Sáo x

Tảo hôn khi
một người

chưa đủ tuổi
kết hôn

Tảo hôn khi
cả hai cùng

chưa đủ
tuổi kết

hôn

Ghi chú

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP TẢO HÔN ĐƯỢC NGĂN CHẶN
TRONG QUÝ I NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số:         /3/2022 của Ban Dân tộc tỉnh)

STT Xã, họ tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Địa chỉ nơi cư trú  (thôn, xã, huyện) Học sinh



13 Tráng Thị Mỷ 2006 Hmông Thôn Sàng Ma Sáo - xã Sàng Ma Sáo x

14 Thào A Cù 2003 Hmông Mà Mù Sử 1 - xã Sàng Ma Sáo x

15 Vàng Thị Thu 2006 Hmông Thôn Pờ Sì Ngài - xã Bản Xèo x

16 Thào Thị Dếnh 2005 Hmông Thôn Séo Tả Lé - xã Trung Lèng Hồ x

17 Vù Thị Sinh 2005 Hmông Thôn San Hồ - xã Trình Tường x

18 Lầu Thị Sẩu 2004 Hmông Thôn Séo Phìn Than - xã Cốc Mỳ x

19 Sùng A Hồng 2003 Hmông Thôn Sơn Hà - xã Cốc Mỳ x

20 Phàng Thị Hủa 2006 Hmông Thôn Bản Phố - xã Dền Thàng x

21 Phàng Thị Mẩy 2005 Hmông Thôn Tả Phìn - xã Dền Thàng x

22 Phàng Thị Sí 2006 Hmông Thôn Tả Phìn - xã Dền Thàng x

23 Sùng A Sính 2004 Hmông Thôn Sín Chải - xã Dền Thàng x

24 Sùng A Thanh 2005 Hmông Thôn Sín Chải - xã Dền Thàng x

25 Giàng Thị Sua 2006 Hmông Thôn Ngải Thầu - xã Dền Thàng x

26 Sùng A Bình 2005 Hmông Thôn Tả Phìn - xã Dền Thàng x

27 Tráng Páo Ly 2006 Hmông Thôn Tả Phìn - xã Dền Thàng x

28 Lầu Thị Linh 2007 Hmông Thôn Tả Phìn - xã Dền Thàng x

29 Tráng Thị Cú 2005 Hmông Thôn Ngải Thầu - xã Dền Thàng x

30 Giàng A Lâu 2002 Hmông Thôn Ngải Thầu - xã Dền Thàng x

31 Dừ Thị Chí 2007 Hmông Thôn Dền Thàng 2 - xã Dền Thàng x

32 Phàng A Ca 2005 Hmông Thôn Tả Phìn - xã Dền Thàng x

Đã được UBND xã, gia đình đã tuyên
truyền vận động hiện không còn chung
sống với nhau như vợ chồng; chưa đi

học lại. 



33 Lầu A Hồng 2005 Hmông ThônNgải Thầu - xã Dền Thàng x

34 Tráng Thị Gánh 2005 Hmông Thôn Dền Thàng 2 - xã Dền Thàng x

35 Lầu A Châu 2005 Hmông Thôn Ngải Thầu - xã Dền Thàng x

36 Cử Thị Lìa 2005 Hmông Thôn Sín Chải - xã Dền Thàng x

37 Sùng Thị Trá 2005 Hmông Thôn Dền Thàng 2 - xã Dền Thàng x

38 Phàn Ngọc Đức 2003 Dao Thôn Biên Hoà - xã Nậm Chạc x

39 Chảo Lở Mẩy 2005 Dao Thôn Biên Hoà - xã Nậm Chạc x

40 Tẩn Láo Lở 2003 Dao Thôn Suối Thầu - xã Nậm Chạc x

II Huyện Bảo Yên 0 1 1

41 Ma Thị Bầu 2006 Mông Vài Siêu 6 - Thượng Hà x
Đã vận động không tổ chức cưới và

không ở với nhau

III Huyện Si Ma Cai 6

19 28Tổng: 47

Huyện Si Ma Cai ngăn chặn được 6 trường hợp tảo hôn, nhưng chưa lập được danh sách
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